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TUẦN 5:  

         TIẾT  1:                                      OXIT  
 
A. MỤC TIÊU: 
Kiến thức :Học sinh cần nắm vững tính chất hóa học của oxit ba zơ, oxit axit, phân loại oxit trên cơ sở tính 
chất hóa học của oxit, hiểu thêm về oxit lưỡng tính và oxit trung tính. 
Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài tập định tính, định lượng, một số bài tập nâng cao trên cơ 
sở tính chất hóa học của oxit. 

Thái độ  : giáo dục tính cẩn thẩn và lòng yêu thích bộ môn 

B.NÔI DUNG 

            I. LÍ THUYẾT  

Phân loại oxit và tính chất hóa học của oxit: 
1) Oxit ba zơ: Thí dụ: K2O ; CaO ; Fe2O3 ...... 

- Tính chất hóa học (3 tính chất - SGK hóa học lớp 9) 
- Tính chất đặc trưng:  

oxit bazơ  +  ddaxit  →  muối    +  nước 
                             BaO(r)   +   2HCl (dd)   →  BaCl2 (dd)  + H2O 
2) Oxit axit: Thí dụ: SO3 ; CO2 ; P2O5....... 

- Tính chất hóa học (3 tính chất - SGK hóa học lớp 9) 
- Tính chất đặc trưng:  

oxit axit   +  dd bazơ  →  muối    +  nước 
                            CO2           +   2NaOH  →   Na2CO3   +   H2O 
         CO2 (k)       +   NaOH (dd)  →   NaHCO3 (dd) 
3) Oxit lưỡng tính: Thí dụ: Al2O3 ; ZnO ; Cr2O3 ... 

- Mỗi oxit lưỡng tính có một axit và một ba zơ tương ứng 
 Al2O3  ba zơ tương ứng là  Al(OH)3 nhôm hiđroxit 
 Al2O3  axit tương ứng là HAlO2 (axit aluminic) 

- Tính chất hóa học:  
oxit lưỡng tính   +  dd bazơ  →  muối    +  nước 
oxit lưỡng tính    +  dd axit  →  muối    +  nước 

    
   Al2O3 (r)    +   6HCl (dd)        →   2AlCl3 (dd)     +    3H2O 
   Al2O3 (r)    +   2NaOH (dd)    →   2NaAlO2(dd)    +   H2O 
4) Oxit trung tính (hay oxit không tạo muối) như CO ; NO ; N2O...  

                             - không tác dụng với dd axit 
Oxit trung tính   - không tác dụng với dd bazơ 
                             - không tác dụng với nước 

 
 II. BÀI TẬP 

 Chọn một phương án đúng  

1) Oxit axit là những oxit tác dụng được với  
A.Nước tạo thành axit 
B.Dung dịch ba zơ tạo thành muối và nước  
C.Oxit ba zơ tạo thành muối 
D.Cả A, B, C đều đúng 
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2) Khí cacbon oxit có lẫn các tạp chất là cacbon đioxit và lưu huỳnh đioxit Chọn hóa chất rẻ tiền nhất để 
loại bỏ tạp chất là: 

A. Dung dịch natri hiđroxit         B. Dung dịch canxi hiđroxit 
C. Dung dịch kali hiđroxit                    D. Dung dịch bari hiđroxit 

3) Có 3 oxit màu trắng: MgO ; Al2O3 ; Na2O. Có thể nhận biết được chác chất đó bằng các thuốc thử sau 
đây không  

A. Chỉ dùng nước      
B. Chỉ dùng dung dịch axit 
C. Chỉ dùng dung dịch kiềm    
D. Dùng đồng thời cả dung dịch axit và dung dịch kiềm 

4) Cho phương trình phản ứng sau:  2NaOH (dd)  +  X    →    2Y + H2O 
X,Y lần lượt phải  là :  

A. H2SO4 ;  Na2SO4   B. N2O5 ;  NaNO3 
C. HCl ; NaCl    D. HNO3 ;  NaNO3 

5) Dãy oxit nào dưới đây tác dụng được với dung dịch NaOH sinh ra muối và nước  
A. CuO ; ZnO ; SO3 ; CO2.   B. Fe2O3 ; CO2 ; P2O5 ; CaO. 
C. SO3 ; SO2 ; P2O5 ; CO2.   D. MgO ; CO ; SO3 ; Al2O3. 

 
Đáp án:     1) Câu B   2) Câu B   3) Câu D  4) Câu B    5) Câu C 
 

6.Cho 15,5 gam natri oxit tác dụng với nước thu được 0,5 lít dung dịch A. 
a) Viết PTHH và tính nồng độ mol của dung dịch A 
b) Tính thể tích dd H2SO4 20 % (D = 1,14 g/ml) cần dùng để trung hòa hoàn toàn dung dịchA. 
c) Tính nồng độ mol/l của  chất có trong dung dịch sau phản ứng trung hòa 
Giải: 

 a)   
)(25,0

62

5,15
2

moln ONa ==

 

  Na2O    +    H2O   →   2NaOH 
  0,25 (mol)                            0,5 (mol) 

  

MC NaOHM 1
5,0

5,0
)( ==

 
b)    2NaOH     +  H2SO4   →   Na2SO4   +    2H2O 
       0,5                 0,25                     0,25    (mol) 

    
)(5,2498.25,0

42
gm SOH ==

 

 Tính khối lượng dd H2SO4 20% cần dùng là: 
)(5,122

20

5,24.100
g=

 

 Thể tích dd H2SO4 cần dùng là: 

)(456,107
14,1

5,122
ml=

 
c) Thể tích dd sau phản ứng là: 500  +  107,456  = 607,456ml = 0,607 (l) 

  

MC SONaM 41,0
607,0

25,0
)( 42

==

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TUẦN: 6 
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TIẾT:  2                           AXIT  

A. MỤC TIÊU 
kiến thức:     Học sinh cần nắm được tính chất hoá học của axit có 5 tính chất.                 Dựa vào tính chất 
hoá học axit được chia làm 2 loại axit mạnh và axit yếu 
kĩ năng :   Rèn luyện kỹ năng làm bài tập tổng hợp về tính chất hoá học của axit   

Thái độ  : giáo dục tính cẩn thẩn và lòng yêu thích bộ môn 

B. NỘI DUNG  

        I. LÍ THUYẾT 

1) Tính chất hoá học của axit 

- Tính chất hóa học chung  của axit: (5 tính chất - sgk hóa học lớp 9) 
 

2) Phân loại axit 

- Dựa vào thành phần nguyên tố axit được chia làm 2 loại: 
 + Axit có oxi: H2SO4 ; HNO3 ... 
 + Axit không có oxi: H2S ; HCl... 

- Dựa vào tính chất hoá học axit được chia làm 2 loại  
 + Axit mạnh: HNO3 ; HCl ; H2SO4  
 + Axit yếu: H2CO3 ; H2S ; H2SO3... 
       II.BÀI TẬP 

1) Phân biệt 3 lọ đựng riêng biệt 3 dung dịch HCl ; H2SO4 ; HNO3 ta có thể dùng cách nào trong các cách 
sau:  
 A. Chỉ dùng thêm quỳ tím 
 B. Chỉ dùng thêm dung dịch Mg(NO3)2 
 C. Dùng dung dịch BaCl2 và dung dịch AgNO3  
 D. Tất cả đều sai 

ĐÁP ÁN      Câu C 
2.) Có 5 chất rắn dạng bột: CuO ; Na2O ; Mg ; Ag ; Al. Chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng nêu các 
nhận ra từng chất viết các phương trình hóa học của phản ứng. 
GIẢI : Cho từng chất vào dung dịch H2SO4 ta thấy 

- Chất rắn tan tạo dung dịch màu  xanh là CuSO4 
  CuO    +   H2SO4  →  CuSO4   +   H2O 

- Chất rắn tan không có khí thoát ra là Na2O 
  Na2O   +  H2SO4    →   Na2SO4    +  H2O 

- Hai chất rắn tan có khí thoát ra là Al và Mg 
  2Al   +   3H2SO4    →   Al2(SO4)3   +    3H2  
  Mg    +   H2SO4    →   MgSO4    +  H2 

- Chất rắn không tan là Ag 
- Cho Na2O dư vào dung dịch H2SO4 , lượng dư Na2O phản ứng với nước trong dung dịch được 

NaOH 
  Na2O   +    H2O  → 2NaOH 

- Cho 2 kim loại Al và Mg vào dung dịch NaOH nếu kim loại nào tan là Al ; không tan là Mg 
  2Al    +   2NaOH  + 2H2O →  2NaAlO2    +  3H2 
 
3.)Hòa tan hoàn toàn 2 gam oxit của một kim loại hóa trị II cần dùng 200ml dung dịch axit  HCl 0,5M. Xác 
định công thức hóa học của oxit. 
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     ĐA:  Công thức hóa học của oxit: MgO 
 
 4.)Cho 19,6 gam axit photphoric tác dụng với 200 gam dung dịch kali hiđroxit nồng độ 8,4 %. Tính khối 
lượng muối thu được sau phản ứng. 

     ĐA:       )(6,13
42

gm POKH =     ; 
42HPOKm = 17,4 (g) 

 

 

 

         ************************************************** 

TUẦN: 7 

TIẾT: 3                        MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG 

A. MỤC TIÊU 
Kiến thức:Học sinh cần nắm được tính chất hoá học của axit có 5 tính chất. Dựa vào tính chất hoá học axit 
được chia làm 2 loại axit mạnh và axit yếu 

- Hiểu thêm về tính chất hoá học riêng H2SO4 đặc và HNO3 là tác dụng với hầu hết các kim loại 
tạo thành muối nhưng không giải phóng hyđro.  

Kĩ năng : Rèn luyện kỹ năng làm bài tập tổng hợp về tính chất hoá học của axit  

Thái độ  : giáo dục tính cẩn thẩn và lòng yêu thích bộ môn 

B. NỘI DUNG  

I. LÍ THUYẾT 

    Một số axit quan trọng 

Axit HCl ; axit H2SO4 loãng có đủ t/c hóa học của một axit mạnh  

* Lưu ý: 
- H2SO4 đặc rất háo nước nên khi pha loãng phải rót từ từ một dòng nhỏ H2SO4 đặc vào nước mà 

không làm ngược lại. 
- Nhận biết H2SO4 và dd muối sunfat dùng thuốc thử là dung dịch muối của bari tạo kết tủa trắng 

BaSO4  không tan trong nước và các dd axit khác  

    Điều chế axit: 

- Cho axit tác dụng với muối (phản ứng phải có chất kết tủa hoặc chất khí bay hơi)   
   H2SO4     +    BaCl2   →  BaSO4 �  +    2HCl  

   H2SO4 (đặc)  +   NaCl (rắn)  →

0t  NaHSO4 (rắn)   +   HCl � 
- Cho oxit tương ứng tác dung với nước 

 SO3    +   H2O   →   H2SO4 
- Cho phi kim phản ứng với hiđro 

 H2   +   Cl2    →    2HCl 
  

H2S ; H2CO3 ; H2SO3 ; HNO3 ; HCl là những axit dễ bay hơi 

 H2CO3 ; H2SO3 bị phân hủy trướckhi bay hơi 

II. BÀI TẬP  

BT1: hoàn thành các sơ dồ phản ứng sau. 
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S →  SO2 → Na2 SO3  →  Na2 SO4   →  NaCl      

 BT2: bt3/sgk/19 

   a.dùng dd BaCl2 nhận ra   H2SO4  có kết tủa trắng  

     b.  dùng dd BaCl2 nhận ra   Na2SO4  có kết tủa trắng  

   c.  dùng quỳ tím  

BT3: bt6/sgk/19 

b. Khối lượng  Fe tham gia phản ứng là : m Fe  =8,4 gam  

c.nồng độ mol của dd HCl :  CM= 6 M 

  BT4: bt7/sgk/19 

a. PTPU       CuO   +2HCl     →       CuCl2  + H2O . 

                    ZnO   +2HCl     →       ZnCl2  + H2O . 

    nHCl . = 0,3   mol    

    gọi x là khối lương của  CuO ,kl của  ZnO  là   12,1 –x    gam. 

Theo pt ta có pt đại số  2x/80 + 2( 12,1 –x) /81 = 0,3    

         Giải ra ta được x = 4 gam  

       % CuO   =   33%      % ZnO   =   67%       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuần 8:                            BAZƠ 

Tiết  4 

 
A. MỤC TIÊU 
Kiến thức     Củng cố  tính chất hóa học chung của bazơ, tính chất riêng của bazơ kiềm, tính chất riêng của 
bazơ không tan 

- Hiểu thang pH và ý nghĩa giá trị pH của dung dịch 
Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng làm bài tập nhận biết các dung dịch ba zơ, giải thích hiện tượng bài tập tổng 
hợp tính theo phương trình có sử dụng nồng độ dung dịch, viết được phương trình phản ứng của Al(OH)3 
với dung dịch kiềm. 

Thái độ  : giáo dục tính cẩn thẩn và lòng yêu thích bộ môn 

B. NỘI DUNG  

 Phân loại: theo tính tan ba zơ chia làm 2 loại: bazơ kiềm và ba zơ không tan Tính chất hóa học: (sgk - Hóa 

học lớp 9) 

- Tính chất riêng: 
 + Một số bazơ là hyđroxit lưỡng tính vừa tác dụng được với dung dịch  kiềm vừa tác dụng được 
với dung dịch axit: Al(OH)3 ; Zn(OH)2 
 Al(OH)3  +    3HCl   →   AlCl3    +    3H2O 
 Al(OH)3  +    NaOH   →  NaAlO2   +   2H2O 
 + Một số phản ứng khác:  
  2Fe(OH)2  +  O2   +  2H2O →  4Fe(OH)3   
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  KOH    +   KHSO4  →   K2SO4   +   H2O 

 Điều chế:  

- Oxit ba zơ kiềm tác dụng với nước (điều chế bazơ kiềm) 
  CaO   +  H2O   →   Ca(OH)2 

- Kiềm tác dụng với dung dich muối (lưu ý điều kiện phản ứng) 
  Ca(OH)2   +  Na2CO3  →   CaCO3 �  +   2NaOH 
  2KOH   +   CuSO4  →   Cu(OH)2 �  +   K2SO4  

- Điện phân dung dịch muối (có màng ngăn) điều chế ba zơ kiềm 
  2NaCl   + 2H2O  →

ĐPCMN   2NaOH   +   H2   +   Cl2   

 Khái niệm về thang pH 

- Căn cứ vào thang pH ta có thể kết luận:  
 + Nước nguyên chất hay dung dịch trung tính có pH = 7 
 + Dung dịch axit có pH < 7, pH càng nhỏ độ axit càng lớn 
 + Dung dịch bazơ có pH > 7, pH càng lớn độ axit càng lớn 

- Do vậy phản ứng giữa dung dịch axit với dung dich bazơ là phản ứng của ion  H+ với  ion OH-  là 
phản ứng trung hòa 

  H+       +   OH -   →   H2O 

 II. BÀI TẬP 

 BT1: Dung dịch NaOH có thể tác dụng với dãy chất nào trong các dãy chất cho dưới đây: 
A. CO2 ; SO2 ; CuSO4 ; CuO 
B. CO2 ; CuSO4 ; SO3 ; FeCl3 
C. SO3 ; FeCl3 ; KCl ; H3PO4 
D. KOH ; CO2 ; H2S ; AgNO3   

BT2 : Có 6 lọ không nhãn mỗi lọ đựng một dung dịch không màu gồm các chất:  KOH ; Ba(OH)2 ; HCl ; 

H2SO4 ; KCl ; K2SO4. Chỉ được dùng thêm quỳ tím hãy nêu phương pháp nhận biết từng chất đựng trong 

mỗi lọ.  

BT3 : Cho 1,568 lít khí CO2 (đktc) lội chậm qua dung dịch chứa 3,2 gam NaOH Hãy xác định thành phần 
định tính và định lượng của chất sinh ra sau phản ứng ? 

          )(07,0
4,22

568,1
2

molnCO == ;  )(08,0
40

2,3
molnNaOH ==  

  CO2         +   NaOH   →   NaHCO3                 (1) 
              0,07 mol  →  0,07 mol     → 0,07 mol 
   NaHCO3      +         NaOH dư       →       Na2CO3   +   H2O         (2) 
 0,01 mol   ← 0,08 - 0,07 = 0,01 mol →  0,01 mol 

 =
3NaHCOm (0,07 - 0,01).84 = 5,04 (g) 

  ` =
32CONam 0,01.106 = 1,06 (g) 

BT4 :  Dẫn khí CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,025M thu được  3 gam kết tủa CaCO3  và một lượng 
muối tan Ca(HCO3)2 

a) Tính thể tích CO2 đã dùng ở (đktc) 
b) Tính nồng độ mol/l của muối tan (cho rằng thể tích dung dịch không thay đổi) 

ĐA: a) 1,568 lít  ;  b) 0,01M  
 
******************************************************************* 
Tuần 9:                            
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Tiết  5                                   MUỐI 

A. MỤC TIÊU 

Kiến thức:Củng cố kiến thức về tính chất hóa học của muối: tác dụng với kim loại, tác dụng với dung dịch 
axit, dung dịch ba zơ và dung dịch muối khác, phản ứng nhiệt phân và điều kiện để các phản ứng xảy ra 

- Điều kiện để phản ứng trao đổi thực hiện được hoàn toàn,  
Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng làm các bài tập tổng hợp về mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ, giải thích 
hiện tượng, nhận biết và tính thành phần phần trăm hỗn hợp. 

Thái độ  : giáo dục tính cẩn thẩn và lòng yêu thích bộ môn 

 
B. NỘI DUNG  
          I.LÍ THUYẾT 

1) Khái niệm về muối: Muối là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều ion kim loại kết hợp với 1 hay nhiều 
gốc axit 

2) Phân loại muối: Theo thành phần muối chia làm 2 loại  
- Muối trung hoà: CaCO3 ; Mg(NO3)2.... 
- Muối axit: NaHCO3 ; KHSO4 ; Ca(H2PO4)2... 

3) Tính chất hóa học của muối (5 tính chất - SGK hoá học lớp 9)  

- Lưu ý điều kiện để phản ứng xảy ra hoàn toàn 
- Một số tính chất riêng: 

 + Muối axit tác dụng với kiềm tạo muối trung hoà và nước  
  NaHCO3  +  NaOH →  Na2CO3   +   H2O 
  2NaHCO3   +   Ca(OH)2 →  CaCO3 +  Na2CO3  +  2H2O 
 + Phản ứng nhiệt phân muối: có một số muối không bị phân huỷ nhưng có nhiều muối bị phân huỷ 
ở nhiệt độ cao như muối (CO3) trừ muối cacbonat của các kim loại kiềm, các muối nitrat  

  CaCO3   →

ot  CaO   +  CO2 

  2NaHCO3  →

ot  Na2CO3  +  H2O  +  CO2 

  2KNO3   →

ot    2KNO2   +   O2 

  2Cu(NO3)2 →

ot   2CuO  +   4NO2   +  O2 

  2AgNO3   →

ot  2Ag  +  2NO2   +   O2 
) Điều chế muối:  
a) Từ đơn chất kim loại 
 - Kim loại   +  Phi kim 
 - Kim loại   +   dd Axit 
 - Kim loại  +  dd Muối 
b) Từ hợp chất 
 - Dung dịch axit +  Ba zơ 
 - Dung dịch axit + Oxit ba zơ 
 - Oxit axit    +   dd ba zơ 
 - Oxit axit   +  oxit ba zơ 
 - dd muối  +  dd muối 
 - dd ba zơ  + dd muối 
 - dd muối  + dd axit 
     II. BÀI TẬP 
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BT1: Cho các muối: NaCl ; CuSO4 ; AgNO3 ; KNO3 ;  MgCl2 ; BaCl2 Na2CO3. Các muối có thể cùng tồn 
tại trong một dung dịch là: 

A. NaCl ; CuSO4 ; AgNO3 
B. CuSO4 ; MgCl2 ; KNO3 
C. AgNO3 ; KNO3 NaCl 
D. KNO3 ; BaCl2 ; Na2CO3 

BT2: Cho các chất:NaCl ; HCl ; CaO ; SO2 ; H2O ; Mg. 
Số cặp chất có thể phản ứng được với nhau là: 

A. 3  B. 4  C. 5  D. 6 
BT 3: Có hỗn hợp các chất rắn: SiO2 ; CuO ; BaO. Nêu phương pháp tách riêng từng chất ra khổi hỗn hợp 
với điều kiện không làm thay đổi khối lượngcác chất. 
: Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp SiO2 ; BaO ; CuO 
 - Hòa tan hỗn hợp trong dd HCl dư, tách được SiO2 
  BaO   +    2HCl   →   BaCl2   +   H2O 
  CuO   +   2HCl  →    CuCl2   +  H2O 
 - Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch thu được có kết tủa Cu(OH)2 
  CuCl2   +   2NaOH   →   Cu(OH)2   +   2NaCl 
                  - Nung kết tủa được CuO 

  Cu(OH)2   →

0t    CuO   +  H2O 
 - Cho dung dịch Na2CO3 dư và dd thu được có kết tủa BaCO3 
  BaCl2   +   Na2CO3  →   BaCO3   +  2NaCl 
 - Nung BaCO3  thu được BaO 
  BaCO3   →    BaO    +   CO2 
BT 4: Chỉ được dùng thêm quỳ tím và các ống nghiệm hãy chỉ rõ phương pháp nhận ra các dung dịch bị 
mất nhãn NaHSO4 ; BaCl2 ; Na2S ; Na2CO3 ; Na2SO3 
ĐA:  Dùng quỳ tím nhận ra: 

- Dung dịch NaHSO4 làm quỳ tím hóa đỏ 
- Dung dịch BaCl2 không làm đổi màu quỳ tím 
- Ba dung dịch còn lại làm quỳ tím hóa xanh 
- Dùng NaHSO4 nhận ra mỗi dung dịch còn lại với các hiện tượng 

 Na2S   +   2NaHSO4  →   2Na2SO4  +  H2S�; bọt khí mùi trứng thối 
 Na2SO3 + 2 NaHSO4  →   2Na2SO4 + H2O  + SO2�; bọt khí mùi hắc 
 Na2CO3 + 2 NaHSO4  →   2Na2SO4 + H2O  + CO2�; bọt khí không mùi 
  BT 5: Hoà tan hoàn toàn 44,8 lít khí HCl (ở đktc) vào 327 gam nước được dung dịch A. 

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A 
b) Cho 50 gam CaCO3 vào 250 gam dung dịch A, đun nhẹ đến khí phản ứng xảy ra hoàn toàn 

thu được dung dịch B. Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch B 

ĐA:  a) Nồng độ phần trăm của dung dịch A: HClC% = 18,25% 

     b) Nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch B 

  
2

%CaClC = 19,96%   ;  HClC% = 3,28% 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TUAÀN: 10 

 TIEÁT:  6             MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI CHẤT VÔ CƠ  
A. MỤC TIÊU 

          .1. Kiến thức:  

    HS biết và chứng minh  được mối quan hệ giữa oxit ,axit ,bazo, muối.. 

          2. Kĩ năng : 



Trường em  http://truongem.com 
 

 14

    -lập sơ đồ về mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ . 

     -viết được các phương trình biểu diễn sơ đồ chuyển hóa. 

     - phân biệt một số hợp chất vô cơ cụ thể. 

     -tính thành phần phần trăm về khối lượng hoặc thể tích của hổn hợp chất rắn ,hổn hợp lỏng ,hổn hợp 
khí. 

        3 Thái độ : -Giáo dục học sinh tính cẩn thận. 
B. NỘI DUNG 
       I. LÍ THUYẾT 

? nêu tính chất hoá học của oxit, axit, bazơ, muối? Viết phương trình hoá học minh hoạ. 

                     Oxit axit + nước   → Dung dịch axit.          . 

                     Oxit axit + kiềm   → Muối + nước.              

     �1- oxit        Oxit bazơ + nước → Dung dịch kiềm.         

                     Oxit bazơ + oxit axit → Muối.                     

                     Oxit bazơ + axit    → Muối + nước.             

    �2-          Quỳ tím → Đỏ.                                             

                     Kim loại → Muối + khí hiđro.                     

     Axit +      Oxit kim loại → Muối  + nước.                    

                     Bazơ → Muối + nước.                                  

                     Muối → Axit mới + muối mới.                    

   �3- 

                           Axit → Muối + nước. .                                                                           

                               →    Oxit kim loại + nước.                      

 

                      Quỳ tím → Xanh.                                       

                      Phenolphtalêin → Đỏ.                                 

                      Oxit axit → Muối  + nước.                                     

                       Muối → Muối mới + bazơ mới.                 

  �4-              Kim loại → Muối mới + kim loại mới.       

                      Kiềm → Muối + bazơ mới.                        

                      Axit → Muối + axit mới.                              

                      Muối → 2 muối mới.                                   

                      Nhiệt phân                                                    
 
        II. BÀI TẬP  
 
BT1:   Dung dịch axit sunfuric loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây:  

A. Cu ; MgO ; CaCO3 ; Mg(OH)2  
B. MgO ; CaCO3 ; Mg(OH)2 ; Fe 
C. CaCO3 ; HCl ; Fe ; CO2 
D. Fe ; MgO ; NaNO3 ; HCl 

Dung dich  
    bazo  

Muối 

  t0 
    Bazo     
không tan 
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BT2: Dung dịch NaOH phản ứng được với phản ứng được với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây:  
A. Al2O3 ; Fe ; K2SO4 ; SO2 
B. Al2O3 ; H2SO4 ; SO2 ; CuSO4  
C. SO2 ; H2SO4 ; Cu(OH)2 ; Al2O3 
D. H2SO4 ; Al2O3 ; Fe ; CuSO4   

 
BT3: Có 4 dung dịch bị mất nhãn H2SO4 ; KOH ; Ba(OH)2  ; KCl ,HCl . chỉ dùng thêm quỳ tím , hãy nhận 
biết mỗi dung dịch viết phương trình hóa học xáy ra nếu có  
 
BT4: Viết 6 phương trình hóa học khác nhau đều tạo thành một trong các sản phẩm là CaCO3 

 
BT5: Hòa tan 9,2 gam hỗn hợp gồm Mg ,MgO  cần vừa đủ m gam dd HCl 14,6% .sau phản ứng thu được 
1,12 l khí ở (dktc)  
      a. tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu . 
      b. tính m . 
 
Giải : nH2=  0,05 mol  
                Mg +2 HCl         MgCl2  +  H2 
               MgO +2 HCl         MgCl2  +  H2O 
Theo pt1  ta có   nMg= n MgCl2  = nH2 = 0,05 mol 
            mMg.=  0,05.24 = 1,2 gam  
            m MgO= 9,2 -  1,2  =   8 gam  
      %  Mg  =   1,2/9,2 .100    =  13% 
             %  MgO    =   87%  
b.    m  dd HCl  là        :   n HCl  =  0,1 + 0,4 = 0,5  mol  
    khối lượng chất tan của HCl  là     m=  0,5 . 36,5  =  18,25 gam . 
            m dd HCl là :      18,25/ 14,6 .100  = 125 gam .   
TUẦN:12           

TIEÁT: 8              TÍNH CHAÁT HOAÙ HOÏC CUÛA KIM LOAÏI. 
 
 

A. MUÏC TIEÂU: 
     1.1. Kiến thức:  
- Biết được tính chất hoá học chung của kim loại: Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit, với dung dịch 

muối. 

    1.2. Kĩ năng :  
Viết được các phương trình hóa học của kim loại. 

Tính khối lượng của kim loại trong phản ứng ,thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp hai 
kim loại . 

  1.3.Thái độ :  
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận và tạo hứng thú khi học tập bộ môn. 

. 

B. NOÄI DUNG:  
       I.LÍ THUYẾT  

1. Phản ứng của kim loại với phi kim: 

a. Tác dụng với oxi: 

   3Fe(r)    +     2O2(k)       →     Fe3O4(r). 
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Trắng Xám      Không màu          Nâu đen 

 Kết luận: Nhiều kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit kim loại (trừ Au, Ag, Pt). 

b. Tác dụng với phi kim khác: 

- Với Clo: 

2Na(r)            +       Cl2(k)    →   2 NaCl(r). 

Trắng Xám         Vàng lục             Trắng 

- Với lưu huỳnh: 

        Fe(r) + S(r) → FeS(r) (sắt sunfua). 

Kết luận: Ở nhiệt độ cao, kim loại tác dụng với nhiều phi kim tạo ra muối. 

 

2. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit: 

PTHH: 

   Zn(r)  +   H2SO4(dd)→ZnSO4(dd)   +  H2(k) 

Trắngbạc Khôngmàu Khôngmàu Khôngmàu 

* Kết luận: Các kim loại mạnh tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng…) tạo muối và khí hiđro. 

3. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối: 

a. Phản ứng của Cu với dung dịch AgNO3: 

Cu(r)+2AgNO3(dd)→Cu(NO3)2(dd)+ 2Ag(k) 

Đỏ   Không màu           Xanh           Bạc 

Nhận xét: Cu hoạt động mạnh hơn Ag. 

b. Phản ứng của Zn với dung dịch CuSO4: 

   Zn(r) +     CuSO4(dd) → ZnSO4(r) + Cu(r). 

Lam nhạt  Xanh lam  Không màu    Đỏ. 
Kết luận: Kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn (trừ Na, K, Ca, Ba) có thể đẩy kim loại 
hoạt động hoá học yếu hơn ra khỏi dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới 

  
  II.BÀI TẬP  
 
Baøi taäp 2: (Trang 51 SGK): 
 a. …… + HCl � MgCl2 + H2 
 b. …… + AgNO3 � Cu(NO3)2 + Ag 
 c. …… + …… � ZnO. 
 d. …… + Cl2 � CuCl2 
 e. …… + S � K2S 
a. Mg; b. Cu; c. Zn, O2; d. Cu; e. K. 
 Baøi taäp 3: (Trang 51SGK) 
 1. Zn + H2SO4 � ZnSO4 + H2 
 2. 2Na + S � Na2S 
 3. Zn+ 2AgNO3�Zn(NO3)2+ 2Ag  
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 4. Ca + Cl2 � CaCl2 
Baøi taäp 4: (Trang 51 SGK) 
  a. Mg + Cl2 � MgCl2 
 b. 2Mg + O2 � 2MgO 
 c. Mg + H2SO4 � MgSO4 + H2 
 d. Mg+ 2HNO3 � Mg(NO3)2 + H2 
 e. Mg + S � MgS 
Baøi taäp 5: (Trang 51 SGK) 
3 em leân baûng vieát 3 PTHH  vaø neâu hieän töôïng ? 
 1. 2Fe + 3Cl2 � 2FeCl3 
 2. Fe + CuCl2 � FeCl2 + Cu 
 3. Zn + CuSO4 � ZnSO4 + Cu 
 2. Cu baùm vaøo ñinh Fe 
 3. Cu baùm vaøo Zn 
Baøi taäp 6:  - Gọi học sinh làm Bài tập 6/51 sách giáo khoa 

Khối lượng CuSO4   là 2 g   → n.CuSO4   = 0,0125  mol  

   n.ZnSO4   = 0,0125  mol  →  m ZnSO4  = 2,01   gam   , →  m Zn  = 0,81 g. 
  Nồng độ %  ZnSO4   là   2,01/20 .100 =  10,05 %    
 
 
 TUẦN:12           
TIEÁT  : 8 
 
 
A.  MỤC TIÊU : 
    1. Kiến thức:  

- Giúp học sinh biết được dãy hoạt động hoá học của kim loại. K ,Na ,MgAl, Zn ,Fe ,Pb , H ,Cu ,Ag 
,Au . 

- Học sinh hiểu được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại. 

   .2. Kĩ năng : 
 - Quan sát  thí nghiệm cụ thể  để rút ra được dãy hoạt động  hóa học của kim loại  

- vận dụng được  ý nghĩa dãy hoạt động hoá học kim loại  để dự đoán kết quả phản ứng của kim loại cụ 
thể với dd axit, với nước  và với muối . 

- Tính % về khối lượng của hỗn hợp hai kim loại . 

  3. Thái độ :  

     - Tạo cho học sinh có hứng thú học tập bộ môn và rèn cho học sinh tính cẩn thận khi làm thí nghiệm 

  B.  NOÄI DUNG  

 I . LÍ THUYEÁT  

     Dãy hoạt động hóa học của kim loại 
        K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. 

 + Ý nghĩa: sgk - Hóa học 9 
 + Theo mức độ hoạt động của kim loại có thể chia thành 3 loại: 

DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI 

t
o 
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          - Kim loại mạnh: từ K đến Al (kim loại có tính khử rất mạnh) 
        - Kim loại trung bình: từ Mn đến Pb (kim loại có tính khử trung bình) 
        - Kim loại yếu: những kim loại xếp sau H (kim loại có tính khử yếu) 
II. BAØI TAÄP 
BT1: Cho các kim loại Fe ; Cu ; Al ; Ag ; Mg. Những kết luận nào sau đây sai 

A. Kim lọai không tác dụng với H2SO4 đặc nguội: Al ; Fe 
B. Kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng, HCl: Cu ; Ag 
C. Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH: Al 
D. Kim loại không tan trong nước ở To  thường: tất cả các kim loại trên 

 
 BT2. Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian nhấc lá sắt ra rửa nhẹ làm 
khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo thành là: 
 A. 15,2 (g)  B. 15,5 (g)   C. 16 (g)  D. 17,2 (g) 

 

ĐÁP ÁN : A 

 

 BT3.Làm Bài tập 1/54 SGK.      �- 1.C 

?- Gọi 4 HS làm Bài tập 4/54 SGK. màu. 

PTHH: Zn  + CuCl2  → ZnCl2  +  Cu 

b. Chất rắn trắng xám bám lên đồng, dung d  

a. Chất rắn đỏ bám lên Zn, dung dịch nhạt ịch xanh lam. 

PTHH: Cu   + 2 AgNO3    →    Cu(NO3)2   + 2 Ag 

c. Không hiện tượng, không phản ứng. 

d. Chất rắn đỏ bám lên nhôm, dung dịch nhạt màu. 

PTHH: 2Al  +  3CuCl2    →  2 AlCl3    + 3 Cu 
 
BT4. cho 0,83 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dd H2SO4 loãng dư .sau phản ứng thu được 0,56 
lit khí ở đktc. 
         a.    Viết các PTHH  
          b. tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 

   Gợi ý  pt           2 Al   +  3H2SO4      →    Al2(SO4)3    +  3 H2     

                             Fe  +  H2SO4      →    FeSO4    +   H2   

n.H2 =  0,025 mol   

gọi  x là khối lượng của   Al  .  thì khối lượng của   Fe  là    0,83 – x 

         ta có pt đại số   3x/54   +  0,83  -x/  56 =  0,025  

    giải ra ta được   x= 0,27  .vậy khối lượng của  Al = 0,27 g    →   khối lượng của   Fe  là 

      0,56 g 

         % Al   =   32,5 %      % Fe   =  67,5 %  

 

********************************************************************* 
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TUẦN 13:                    TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÔM 

TIẾT 9 

 
A. MỤC TIÊU 

1.kiến thức :Học sinh nắm được Al, Fe có những tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử, nhôm 
sắt không phản ứng với H2SO4 đặc nguội.  

- Nhôm phản ứng được với dung dịch kiềm, các hợp chất của Al: (Al2O3 ; Al(OH)3 có tính chất lưỡng 
tính   

- Sắt là kim loại có nhiều hóa trị: tùy theo chất phản ứng mà sắt thể hiện hóa trị khác nhau. Fe và Fe2+  
thể hiện tính khử, Fe3+ thể hiện tính oxi hóa mạnh 

2.Kỹ năng: dự đoán hiện tượng và phản ứng hóa học xảy ra trên cơ sở tính chất hóa học của nhôm, sắt viết 
được các phương trình phản ứng minh họa  

- Rèn luyện kỹ năng làm bài tập về Al và hợp chất của Al trong môi trường kiềm dư, bài tập xác định 
thành phần phần trăm hỗn hợp 

- Giải thích được một số hiện tượng thực tế do ảnh hưởng của sự ăn mòn kim loại. 

  3. Thái độ :  

     - Tạo cho học sinh có hứng thú học tập bộ môn và rèn cho học sinh tính cẩn thận khi làm thí nghiệm 
 

B.NỘI DUNG  

 1.LÍ THUYẾT  

1) Tính chất hóa học của nhôm sắt  

 Nhôm:  
- Là kim loại có màu trắng bạc, nhẹ, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có ánh kim 
- Nhônm có đầy đủ những tính chất hóa học chung của kim loại, Al là chất khử mạnh nhưng ở nhiệt 

độ thường nhôm bền trong không khí và nước do có lớp màng nhôm oxit bảo vệ: 

2Al +   Fe2O3   →

0t  Al2O3    +    2Fe 
- Nhôm tan được trong dung dịch kiềm  

2Al   +    2NaOH    +  2H2O  →   2NaAlO2    +   3H2   
- Hợp chất của Al: Al2O3 ; Al(OH)3 thể hiện tính chất lưỡng tính vừa tác dụng được với dung dịch 

axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm 
2) Điều chế 
       Nhôm: Điện phân nhôm oxit nóng chảy 
 2Al2O3     →

cnpd /  4Al + 3O2 

 
II. BÀI TẬP 
 
BT1: Chỉ dùng dung dịch HCl có thể phân biệt  được các chất trong các nhóm chất nào dưới đây: 
 A. Fe và FeO   B. FeO và CuO 
 C. Al và Fe2O3  D. Tất cả các trường hợp trên  
BT2: Khi đun nóng a gam bột kim loại M chưa rõ hóa trị với khí Clo thì thu được chất rắn có khối lượng 
2,902a gam kim loại M là: 
 A. Nhôm    B. Sắt    C. Kẽm  D. Magie 

BT3: hoàn thành chuổi phản ứng 

Al →
1  Al(NO3)3 →

2  Al2O3 →
3 Al →

4 Ba(AlO2)2 →
5  NaAlO2   

  →
6  Al(OH)3 →

7  AlCl3 →
8  Al(NO3)3 
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Gọi học sinh  lần lượt trả lời Bài tập 2/59 sách giáo khoa. 

    a.  không có hiện tượng gì xảy ra . 

    b.có một lớp màu đỏ bám ngoài lá nhôm . 

    c.  có một lớp màu trắng bạc bám ngoài lá nhôm. 

    d. có hiện tượng sủi bọt ,nhôm tan dần . 

BT4 :Cho lá nhôm vào dd axit clohidric có dư thu được 3,36 l khí hidro ở (dktc)  tính khối lượng nhôm đã 
tham gia phản ứng . 

      HS tóm tắt và hoàn thành vào vở. 

   Đáp số :  m Al  =  2,7 g 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

 
  TUẦN 14 

   TIẾT 10                                           SẮT  
 
     I.  MỤC TIÊU : 

     1.1. Kiến thức:  
- Học sinh nắm được tính chất hoá học của sắt là tác dụng với phi kim, với dung dịch axit và với dung 

dịch muối. 

Sắt không phản ứng với HNO3 H2SO4 đặc nguội  

 Sắt là kim loại có nhiều hóa trị . 

    1.2. Kĩ năng : - Học sinh biết dự đoán,kiểm tra và kết luận về tính chất hoá học của sắt .viết các 
phương trình hóa học minh họa . 

Phân biệt được nhôm và sắt bàng phương pháp hóa học. 

Tính thành phần phần tram về khối lượng của hỗn hợp bột nhôm và bột sắt . 

  1.3. Thái độ : - Giáo dục học sinh tính cẩn thận và lòng yêu thích bộ môn 

 II NỘI DUNG  

       1.LÍ THUYẾT  

        1. tính chất vật lý: 

- Sắt có màu trắng, có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, dẻo, có từ tính, là kim loại nặng (D = 7,86g/cm3), 
nóng chảy ở 1.5390C. 

          2. tính chất hoá học: 

a. Tác dụng với phi kim: 

    3Fe(r)   + 2O2(k)         → Fe3O4(r). 

Trắng Xám   Không màu    Nâu đen 

      2Fe(r)   +   3Cl2(k)   → 2FeCl3(r). 

  Trắng Xám    Vàng lục      Nâu đỏ 

* Kết luận: Sắt tác dụng với nhiều phi kim tạo ra oxit hoặc muối. 

b. Tác dụng với axit: 

Fe(r)   +  2HCl(dd) → FeCl2(dd) + H2(k).                       

               Không màu Không màu Không màu 

t0 

t0 
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Fe(r) + H2SO4(dd) → FeSO4(dd) + H2(k). 

* Kết luận: Sắt tác dụng với dung dịch axit tạo ra muối sắt (II) và giải phóng khí hiđrô. 

c. Tác dụng với dung dịch muối: 
      Fe(r) +   CuSO4(dd) → FeSO4(dd) + Cu(k) 

Trắng xám   Xanh lam     Lục nhạt     Đỏ. 

  Fe(r)+2AgNO3(dd)→Fe(NO3)2(dd)+2Ag(r) 

* Sắt tác dụng với dung dịch muối của kim loại hoạt động yếu hơn tạo ra muối sắt (II) và kim loại mới. 

* Kết luận: Sắt có những tính chất hoá học của kim loại.    

       2.BÀI TẬP     

 BT1: Làm Bài tập 3/60 sách giáo khoa. 

�- Cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp, Al tan còn lại Fe. 

- Các nhóm thảo luận làm Bài tập 4/60 sách giáo khoa. 

�- Có phản ứng: a, c. 

Fe(r) + Cu(NO3)2(dd) → Cu(r) + Fe(NO3)2(dd) 

2Fe(r) + 3Cl2(k)   → 2FeCl3(r). 

BT2:Viết các phương trình hoá học thực hiện chuỗi phản ứng: 
                                  FeCl3 → Fe2O3 

Fe2O3 → Fe   
                                 FeCl2 → Fe2(NO3)2 

BT3.Đun nóng hỗn hợp Fe và S (không có không khí) thu được chất rắn A. Hòa tan A bằng dung dịch HCl 
dư thoát ra 6,72 lít khí D (đktc) và còn nhận được dung dịch B cùng chất rắn E. Cho khí D đi chậm qua 
dung dịch CuSO4 tách ra 19,2 gam kết tủa đen 

          a)Viết phương trình phản ứng 
b) Tính khối lượng Fe và S trong hỗn hợp ban đầu. Biết khối lượng E bằng 3,2 gam. 

GIẢI : Các phương trình hóa học: 

  Fe  +   S   →

0t   FeS ; A gồm FeS ; Fe và S dư 

  FeS  +  2HCl    →   FeCl2   +  H2S  

  Fe     +  2HCl    →   FeCl2   +  H2  ;  D gồm H2S và H2  

  H2S   +  CuSO4  →   CuS    +   H2SO4 

- Ta có )(2,0
96

2,19
molnCuS ==  →   )(1,0;)(2,0

22
molnmoln HSH =→=  

- Trong bài phản ứng giữa Fe và S không xảy ra 100% nên dư cả Fe và S. Lượng chất rắn E là S = 3,2 
gam 

- Tính được khối lượng của Fe và S trong hỗn hợp ban đầu là 

 Fem  = (0,2 + 0,1)56 = 16,8 gam  ; Sm = 0,2.32 + 3,2 = 9,6 gam 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                 
 

t0 
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TÍNH CHAÁT HOAÙ HOÏC CUÛA KIM LOAÏI. 
 

I. MUÏC TIEÂU: 
- Cuõng coá kieán thöùc veà khaû naêng phaûn öùng cuûa caùc kim loaïi � Döïa vaøo ñoù phaân bieát ñöôïc 

kim loaïi vaø phi kim. 
- Giaûi ñöôïc baøi taäp SGK. 

     1.1. Kiến thức:  
- Biết được tính chất hoá học chung của kim loại: Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit, với dung dịch 

muối. 

    1.2. Kĩ năng :  
+  Quan sát hiện tượng TN cụ thể ,rút ra được tính chất hóa học của kim loại. 

+tính khối lượng của kim loại trong phản ứng ,thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp hai 
kim loại . 

  1.3.Thái độ :  
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận và tạo hứng thú khi học tập bộ môn. 

. 

III. NOÄI DUNG:  
1. Phản ứng của kim loại với phi kim: 

a. Tác dụng với oxi: 

   3Fe(r)    +     2O2(k)       →     Fe3O4(r). 

Trắng Xám      Không màu          Nâu đen 

 Kết luận: Nhiều kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit kim loại (trừ Au, Ag, Pt). 

b. Tác dụng với phi kim khác: 

- Với Clo: 

2Na(r)            +       Cl2(k)    →   2 NaCl(r). 

Trắng Xám         Vàng lục             Trắng 

- Với lưu huỳnh: 

        Fe(r) + S(r) → FeS(r) (sắt sunfua). 

Kết luận: Ở nhiệt độ cao, kim loại tác dụng với nhiều phi kim tạo ra muối. 

 

2. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit: 

PTHH: 

   Zn(r)  +   H2SO4(dd)→ZnSO4(dd)   +  H2(k) 

Trắngbạc Khôngmàu Khôngmàu Khôngmàu 

* Kết luận: Các kim loại mạnh tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng…) tạo muối và khí hiđro. 

3. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối: 

a. Phản ứng của Cu với dung dịch AgNO3: 

Cu(r)+2AgNO3(dd)→Cu(NO3)2(dd)+ 2Ag(k) 
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Đỏ   Không màu           Xanh           Bạc 

Nhận xét: Cu hoạt động mạnh hơn Ag. 

b. Phản ứng của Zn với dung dịch CuSO4: 

   Zn(r) +     CuSO4(dd) → ZnSO4(r) + Cu(r). 

Lam nhạt  Xanh lam  Không màu    Đỏ. 
Kết luận: Kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn (trừ Na, K, Ca, Ba) có thể đẩy kim loại 
hoạt động hoá học yếu hơn ra khỏi dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới 
Baøi taäp 2: (Trang 51 SGK): 
 a. …… + HCl � MgCl2 + H2 
 b. …… + AgNO3 � Cu(NO3)2 + Ag 
 c. …… + …… � ZnO. 
 d. …… + Cl2 � CuCl2 
 e. …… + S � K2S 
a. Mg; b. Cu; c. Zn, O2; d. Cu; e. K. 
 Baøi taäp 3: (Trang 51SGK) 
 1. Zn + H2SO4 � ZnSO4 + H2 
 2. 2Na + S � Na2S 
 3. Zn+ 2AgNO3�Zn(NO3)2+ 2Ag  
 4. Ca + Cl2 � CaCl2 
Baøi taäp 4: (Trang 51 SGK) 
  a. Mg + Cl2 � MgCl2 
 b. 2Mg + O2 � 2MgO 
 c. Mg + H2SO4 � MgSO4 + H2 
 d. Mg+ 2HNO3 � Mg(NO3)2 + H2 
 e. Mg + S � MgS 
Baøi taäp 5: (Trang 51 SGK) 
3 em leân baûng vieát 3 PTHH  vaø neâu hieän töôïng ? 
 1. 2Fe + 3Cl2 � 2FeCl3 
 2. Fe + CuCl2 � FeCl2 + Cu 
 3. Zn + CuSO4 � ZnSO4 + Cu 
 2. Cu baùm vaøo ñinh Fe 
 3. Cu baùm vaøo Zn 
Baøi taäp 6:  - Gọi học sinh làm Bài tập 6/51 sách giáo khoa 

Khối lượng CuSO4   là 2 g   → n.CuSO4   = 0,0125  mol  

   n.ZnSO4   = 0,0125  mol  →  m ZnSO4  = 2,01   gam   , →  m Zn  = 0,81 g. 

  Nồng độ %  ZnSO4   là   2,01/20 .100 =  10,05 %    
 
 
 
 
 
 

t
o 
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TUẦN:13           
TIEÁT  : 8 
 
 
A.  MỤC TIÊU : 

    1. Kiến thức:  
- Giúp học sinh biết được dãy hoạt động hoá học của kim loại. K ,Na ,MgAl, Zn ,Fe ,Pb , H ,Cu ,Ag 

,Au . 

- Học sinh hiểu được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại. 

   .2. Kĩ năng : 
 - Quan sát  thí nghiệm cụ thể  để rút ra được dãy hoạt động  hóa học của kim loại  

- vận dụng được  ý nghĩa dãy hoạt động hoá học kim loại  để dự đoán kết quả phản ứng của kim loại cụ 
thể với dd axit, với nước  và với muối . 

- Tính % về khối lượng của hỗn hợp hai kim loại . 

  3. Thái độ :  

     - Tạo cho học sinh có hứng thú học tập bộ môn và rèn cho học sinh tính cẩn thận khi làm thí nghiệm 

 

  B.  NOÄI DUNG  

 I . LÍ THUYEÁT  

     Dãy hoạt động hóa học của kim loại 
        K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. 

 + Ý nghĩa: sgk - Hóa học 9 
 + Theo mức độ hoạt động của kim loại có thể chia thành 3 loại: 
          - Kim loại mạnh: từ K đến Al (kim loại có tính khử rất mạnh) 
        - Kim loại trung bình: từ Mn đến Pb (kim loại có tính khử trung bình) 
        - Kim loại yếu: những kim loại xếp sau H (kim loại có tính khử yếu) 
II. BAØI TAÄP 
BT1: Cho các kim loại Fe ; Cu ; Al ; Ag ; Mg. Những kết luận nào sau đây sai 

E. Kim lọai không tác dụng với H2SO4 đặc nguội: Al ; Fe 
F. Kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng, HCl: Cu ; Ag 
G. Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH: Al 
H. Kim loại không tan trong nước ở To  thường: tất cả các kim loại trên 

 
 BT2. Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian nhấc lá sắt ra rửa nhẹ làm 
khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo thành là: 
 A. 15,2 (g)  B. 15,5 (g)   C. 16 (g)  D. 17,2 (g) 

 

ĐÁP ÁN : A 

 

 BT3.Làm Bài tập 1/54 SGK.      �- 1.C 

?- Gọi 4 HS làm Bài tập 4/54 SGK. màu. 

PTHH: Zn  + CuCl2  → ZnCl2  +  Cu 

DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI 
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b. Chất rắn trắng xám bám lên đồng, dung d  

a. Chất rắn đỏ bám lên Zn, dung dịch nhạt ịch xanh lam. 

PTHH: Cu   + 2 AgNO3    →    Cu(NO3)2   + 2 Ag 

c. Không hiện tượng, không phản ứng. 

d. Chất rắn đỏ bám lên nhôm, dung dịch nhạt màu. 

PTHH: 2Al  +  3CuCl2    →  2 AlCl3    + 3 Cu 
 
BT4. cho 0,83 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dd H2SO4 loãng dư .sau phản ứng thu được 0,56 
lit khí ở đktc. 
         a.    Viết các PTHH  
          b. tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 

   Gợi ý  pt           2 Al   +  3H2SO4      →    Al2(SO4)3    +  3 H2     

                             Fe  +  H2SO4      →    FeSO4    +   H2   

n.H2 =  0,025 mol   

gọi  x là khối lượng của   Al  .  thì khối lượng của   Fe  là    0,83 – x 

         ta có pt đại số   3x/54   +  0,83  -x/  56 =  0,025  

    giải ra ta được   x= 0,27  .vậy khối lượng của  Al = 0,27 g    →   khối lượng của   Fe  là 

      0,56 g 

         % Al   =   32,5 %      % Fe   =  67,5 %  

 

********************************************************************* 

TUẦN 14:                    TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÔM 

TIẾT 9 

 
A. MỤC TIÊU 

1.kiến thức :Học sinh nắm được Al, Fe có những tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử, nhôm 
sắt không phản ứng với H2SO4 đặc nguội.  

- Nhôm phản ứng được với dung dịch kiềm, các hợp chất của Al: (Al2O3 ; Al(OH)3 có tính chất lưỡng 
tính   

- Sắt là kim loại có nhiều hóa trị: tùy theo chất phản ứng mà sắt thể hiện hóa trị khác nhau. Fe và Fe2+  
thể hiện tính khử, Fe3+ thể hiện tính oxi hóa mạnh 

2.Kỹ năng: dự đoán hiện tượng và phản ứng hóa học xảy ra trên cơ sở tính chất hóa học của nhôm, sắt viết 
được các phương trình phản ứng minh họa  

- Rèn luyện kỹ năng làm bài tập về Al và hợp chất của Al trong môi trường kiềm dư, bài tập xác định 
thành phần phần trăm hỗn hợp 

- Giải thích được một số hiện tượng thực tế do ảnh hưởng của sự ăn mòn kim loại. 

  3. Thái độ :  

     - Tạo cho học sinh có hứng thú học tập bộ môn và rèn cho học sinh tính cẩn thận khi làm thí nghiệm 
 

B.NỘI DUNG  

 1.LÍ THUYẾT  
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1) Tính chất hóa học của nhôm sắt  

 Nhôm:  
- Là kim loại có màu trắng bạc, nhẹ, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có ánh kim 
- Nhônm có đầy đủ những tính chất hóa học chung của kim loại, Al là chất khử mạnh nhưng ở nhiệt 

độ thường nhôm bền trong không khí và nước do có lớp màng nhôm oxit bảo vệ: 

2Al +   Fe2O3   →

0t  Al2O3    +    2Fe 
- Nhôm tan được trong dung dịch kiềm  

2Al   +    2NaOH    +  2H2O  →   2NaAlO2    +   3H2   
- Hợp chất của Al: Al2O3 ; Al(OH)3 thể hiện tính chất lưỡng tính vừa tác dụng được với dung dịch 

axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm 
2) Điều chế 
       Nhôm: Điện phân nhôm oxit nóng chảy 
 2Al2O3     →

cnpd /  4Al + 3O2 

 
II. BÀI TẬP 
 
BT1: Chỉ dùng dung dịch HCl có thể phân biệt  được các chất trong các nhóm chất nào dưới đây: 
 A. Fe và FeO   B. FeO và CuO 
 C. Al và Fe2O3  D. Tất cả các trường hợp trên  
BT2: Khi đun nóng a gam bột kim loại M chưa rõ hóa trị với khí Clo thì thu được chất rắn có khối lượng 
2,902a gam kim loại M là: 
 A. Nhôm    B. Sắt    C. Kẽm  D. Magie 

BT3: hoàn thành chuổi phản ứng 

Al →
1  Al(NO3)3 →

2  Al2O3 →
3 Al →

4 Ba(AlO2)2 →
5  NaAlO2   

  →
6  Al(OH)3 →

7  AlCl3 →
8  Al(NO3)3 

Gọi học sinh  lần lượt trả lời Bài tập 2/59 sách giáo khoa. 

    a.  không có hiện tượng gì xảy ra . 

    b.có một lớp màu đỏ bám ngoài lá nhôm . 

    c.  có một lớp màu trắng bạc bám ngoài lá nhôm. 

    d. có hiện tượng sủi bọt ,nhôm tan dần . 

BT4 :Cho lá nhôm vào dd axit clohidric có dư thu được 3,36 l khí hidro ở (dktc)  tính khối lượng nhôm đã 
tham gia phản ứng . 

      HS tóm tắt và hoàn thành vào vở. 

   Đáp số :  m Al  =  2,7 g 

 

Tuaàn 16. 

Tieát 11                TÍNH CHAÁT CUÛA PHI KIM     

 

I. MUÏC TIEÂU  
 1.1. Kiến thức: 

  Biết được :   
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   - Tính chất vật lý của phi kim. 

  -  Tính chất hoá học của phi kim là tác dụng với kim loại, với oxi, với hiđro. 

  - Sơ lược về mức độ hoạt động hóa học mạnh ,yếu của một số phi kim . 

           1.2. Kĩ năng :  

- Viết được các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hóa  của phi kim.  

- Tính lượng phi kim và hợp chất của phi kim trong phản ứng hóa học . 

         1.3. Thái độ :  Giúp học sinh biết tính chất của phi kim và có ý thức học tập đúng đắn . 

 II. NOÄI DUNG  
   1.LÍ THUYEÁT  
              TCHH cuûa phi kim: 
- Taùc duïng vôùi kim loaïi:  
2Fe  + 3Cl2 →

0t  2FeCl3 
- Taùc duïng vôùi hiñro: 
O2  +  H2 →

0t  H2O  
- Taùc duïng vôùi oxi: 
S  +  O2  →

0t  SO2 
     2. BAØI TAÄP 

BT 1: 
Phaûn öùng naøo sau ñaây khoâng theå xaûy ra: 
a. HCl + NaOH →  NaCl  +  H2O 
b. HCl  Na2S →  H2S  + NaCl 
c. 2HCl + FeSO4 →  FeCl2  + H2SO4 
d. 3Cl2 + 2Fe →

0t   2FeCl3  
   ÑA  :Caâu c: phaûn öùng khoâng xaûy ra.Vì: Saûn phaåm khoâng thoaû maõn ñk phaûn öùng trao ñoåi : 
Khoâng coù chaát keát tuûa, chaát bay hôi, nöôùc. 
BT2: 
Ñoàng coù theå taùc duïng ñöôïc vôùi nhöõng chaát naøo trong caùc chaát sau: 
a. Khí Cl2 
b. Dd HCl ñaëc noùng 
c. Dd HCl nguoäi 
d. a, b, c ñeàu ñöôïc. 
ÑA  
Caâu a ñuùng . 
PTHH:  
Cu  +  Cl2 →

0t  CuCl2 
BT 3:  
Nguôøi ta daãn hoãn hôïp khí goàm: Cl2, CO2, O2, H2S qua bình ñöïng nöôùc voâi trong dö. Khí thoaùt ra 
khoûi bình laø: 
a. Cl2, H2S, O2 
b. O2 
c. H2S, O2 
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d. CO2, O2 
GIAÛI 
  Caùc chaát phaûn öùng vôùi Ca(OH)2 : 
CO2 + Ca(OH)2 →  CaCO3  + H2O 
H2S  + Ca(OH)2  →  CaS  + 2H2O 
2Cl2 + 2Ca(OH)2 →  CaCl2 Ca(ClO)2  + 2H2O 
  Khí thoaùt ra laø O2. 
BT 4: 
Cho sô ñoà chuyeån ñoåi sau: 
Phi kim  →

)1(  oxit axit →
)2(  oxit axit →

)3(  axit →
)4(  muoái sunfat tan →

)5(    muoái 
sunfat khoâng tan. 
a. Tìm coâng thöùc hoùa hoïc thích hôïp. 
b. Vieát caùc phöông trình hoùa hoïc. 
    ÑA: 
S →

)1(  SO2 →
)2(  SO3 →

)3(  H2SO4 →
)4(  FeSO4 →

)5(  BaSO4  
(1). S  + O2  →

0t   SO2  
(2). SO2  O2  →

0t  SO3  
(3). SO3 + H2O  →   H2SO4  
(4). H2SO4 + Fe →  FeSO4 + H2O 
(5). FeSO4  + BaCl2 →  FeCl2  +  BaSO4 

Tuần  

Tiết                                

1. MỤC TIÊU: 

       1.1. Kiến thức:  

 -  Khái niệm về  hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. 

 -  Phân loại các hợp chất hữu cơ . 

 - Công thức phân tử ,công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó . 

       1.2. Kỹ năng:   

- Học sinh phân biệt được các hợp chất hữu cơ với các hợp chất vô cơ theo CTPT . 

 - Quan sát TN rút ra kết luận . 

 - Tính phần trăm các nguyên tố trong một hợp chất hữu cơ . 

- Lập được công thức phân tử hợp chất hữu co7du7a5 vào thành phần phần trăm các nguyên tố . 

      1.3. Thái độ: 

- Học sinh có ý thức trong việc sử dụng các nguyên liệu là hợp chất hữu cơ. 
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Tuần 26 

Tiết 18                                  METAN 
 

I.  MỤC TIÊU : 

               1.1. Kiến thức:  

- Công thức phân tử ,công thức cấu tạo,đặc điểm cấu tạo của metan . 

- Tính chất vật lí : trạng thái ,màu sắc ,tính tan trong nước ,tỉ khối so với không khí . 

 - Tính chất hóa học : tác dụng với clo( phản ứng thế ) ,với oxi (phản ứng cháy ) 

 -  Mê tan được dùng làm nguyên liệu và nguyên liệu trong đời sống và sản xuất . 

              1.2. Kĩ năng :  

 - Viết PTHHdạng công thức phân tử và CTCT thu gọn . 

  - Phân biệt khí metan với một vài khí khác, tính phần trăm khí metan trong hỗn hợp . 

          1.3.Thái độ : - Giáo dục học sinh có ý thức trong sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên 

II.   NỘI DUNG  

1. LÍ THUYẾT  

     Cấu tạo phân tử: 

CH4                   H 

                    H―C―H 

                           H 

Phân tử mêtan cấu tạo gồm 4 liên kết đơn C—H. 

   Tính chất hoá học: 

a. Tác dụng với oxi: 

Mêtan cháy tạo ra khí cacbonic, hơi nước và toả nhiệt. 

Phương trình hoá học: 
                                                     

         CH4  +  2O2 → CO2 +2H2O    +Q 

         1V     :    2V   → Nổ 

b. Tác dụng với clo: 

(Phản ứng thế - Là phản ứng đặc trưng của mêtan). 

Mêtan tác dụng với clo khi có ánh sáng. 
Viết gọn: 

         CH4 + Cl2  →   CH3Cl  + HCl . 
                             Mêtyl Clorua 

. ỨNG DỤNG: 

- Mêtan dùng làm nhiên liệu trong đời sống, sản xuất. 

t0 

a's' 
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- Mêtan làm nguyên liệu để điều chế hiđro, bột than 
 CH4  + 2H2O → CO2 + 4 H2. 

2.BÀI TẬP  
BT1: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí không màu bị mất nhản sau : CO2 ,H2   
CH4   

BT2: đốt cháy hoàn toàn 8,4 l  hỗn hợp khí gồm CH4 và H2  cần dùng vừa đủ 6,72 l  khí oxi .Biết 
thể tích các khí đo ở dktc . 

   Tính phần trăm theo thể tích  mỗi khí có trong hỗn hợp .  
         HD:   gọi thể tích của CH4   là x ,thể tích của H2  là y . 

          Pt      CH4  +   2O2   →    CO2    +H2O 

                     x.          2x  

                    2 H2    +     O2     →   2H2O   
                      Y           y/2 

 Theo PTHH ta có hệ phương trình đại số   

         x.  +   y    =   8,4 
         2x   +  y/2 = 6,72 

        Giải ra ta được x =  0,075   ,y =  0,15    
              % CH4  =  20%     ,%  H2   =    80%       

BT3: 
Cho khí clo vaø metan vaøo oáng nghieäm, phaûn öùng xaûy ra khi: 
A. Ñun baèng ñeøn coàn. 
B. Ñaët döôùi aùnh saùng khueách taùn  
C. Theâm chaát xuùc taùc. 
D. Taát caû ñeàu sai. 
   Yeâu caàu caù nhaân HS traû lôøi. 
 ĐA :  B 

BT4: 
Ñoát chaùy hoaøn toaøn 11,2l khí metan. Haõy tính theå tích khí oxi caàn duøng vaø theå tích khí CO2 thu 
ñöôïc. Bieát caùc theå tích khí ño ôû ñieàu kieän tieâu chuaån. 
GIẢI: 
CH4   +   2O2 →

0t  CO2  + 2H2O 
1mol     2mol           1mol 
0,5mol  1mol          0,5mol 
nCH 4

 = 0,5 mol 
VO 2

 = n.22,4 = 1.22,4 = 22,4l 
VCO 2

 = 0,5.22,4 = 11,2l 

 

 

 

 

XT 
t0 
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Tuần 27  

Tiết 19                                       ETILEN 
 
I. MỤC TIÊU: 

1.1. Kiến thức:  
- Giúp học sinh nắm được công thức cấu tạo, tính chất vật lý và tính chất hoá học của etilen: 

phản ứng cháy với oxi, phản ứng với dung dịch brôm, phản ứng trùng hợp etilen. 

- Hiểu được khái niệm liên kết đôi và đặc điểm của nó. 

- Hiểu được phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp là các phản ứng đặc trưng của etilen và các 
hiđrocacbon có liên kết đôi. 

- Biết được một số ứng dụng quan trọng của etilen. 

     1. 2. Kỹ năng:  
- Học sinh viết được phương trình hoá học của phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp. 
- Phân biệt mêtan với etilen bằng tính chất hoá học. 

    1. 3. Thái độ: 
- Tạo cho học sinh hứng thú học tập bộ môn. 

  II.NỘI DUNG  
 1.LÍ THUYẾT  

. CẤU TẠO PHÂN TỬ: 

    C2H4                 H                       H 

                                   C  =  C 

                              H                      H 

   Thu gọn:       CH2   =   CH2 

Phân tử etilen có cấu tạo gồm một liên kết đôi C   = C và 4 liên kết đơn C—H. 

* Liên kết đôi kém bền, dễ bị đứt trong phản ứng hoá học. 

. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: 

. Etilen có cháy không? 

Etilen cháy sinh ra khí CO2, hơi nước và toả nhiệt. 

C2H4(k) + 3O2(k)→ 2CO2 (k) + 2H2O(h)+ Q 

. Etilen có làm mất màu dung dịch brôm không?  

- Khí eitilen làm mất màu dung dịch brôm. 

Viết gọn: 

CH2=CH2(k)+Br2(dd)→Br―CH2―CH2―Br(dd) 

                                                     Đibrôm etan 

Không màu       Da cam          Không màu 

→ Đây là phản ứng cộng - phản ứng đặc trưng của etilen. 

- Các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng. 

t0 
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. Các phân tử etilen có kết hợp được với nhau không? 

Phương trình hoá học: 

…+CH2 =CH2 + CH2  = CH2 +CH2 =  CH2+…  

        ―CH2―CH2―CH2―CH2―CH2―CH2― 

                            Polietilen (P.E) 

Đây là phản ứng trùng hợp. 

. ỨNG DỤNG: 

- Etilen dùng điều chế rượu etylic, chất dẻo (P.E, P.V.C), axit axêtic, điclo etan… 
- Dùng để kích thích cho quả mau chín. 
           II.BÀI TẬP  
Baøi taäp 1: 
 Chæ duøng brom coù theå phaân bieát caùc chaát khí sau:  
C2H4 vaø CH4. 
    DA: Neáu laø C2H4 thì laøm maát maøu dd Br2 
CH2 =CH2+Br2 � CH2Br – CH2Br 
Baøi taäp 2: 
Ñoát chaùy 3g chaát höõu cô A, thu ñöôïc 8,8 g khí CO2 vaø 5,4 g H2O. 
a.Trong A coù ngöõng nguyeân toá naøo? 
b.Tìm CTPT cuûa A? (Bieát PTK cuûa A nhoû hôn 40) 
c.A coù laøm maát maøu dd brom khoâng? 
d.Vieát PTHH cuûa A vôùi clo khi coù aùnh saùng? 
GIẢI  
- Khoái löôïng C:  

  mC = 
44

12.8,8 = 2,4g              

 - Khoái löôïng H           mH = 
18

2.4,5 = 0,6g 

- Khoái löôïng O: 
mO = 3–(2,4 + 0,6) = 0 
� A coù 3 nguyeân toá: C, H. (CxHy) 

Laäp tæ leä: x: y= 
12

4,2 : 
1

6,0 = 0,2:0,6     

                                          = 2: 6 
- Coâng thöùc: (C2H6)n  
  maø MA < 40   �MA =  30n < 40  
   n = 1 � MA = 30 (nhaän)  
   CTPTA:C2H6                            
 CTCT A: CH3 – CH3 
   n = 2� MA = 60 (loaïi) 
    A khoâng taùc duïng vôùi Br2 neân  
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   khoâng laøm maát maøu dd Br2 

C2H6+ Cl2  →
AASKT C2H5Cl + HCl 

BÀI TẬP 3 :BT4SGK/119. 

 + Tìm số mol C2H4 → Số mol oxi. 

+ Tìm VO2  = nO2   .22,4 

+ Tìm VKK = 
20

100
.VO2 

        
  Tuaàn 28 

  Tieát 20                                    AXETILEN 
 
I.  MỤC TIÊU : 

     1.1. Kiến thức:  
- Giúp học sinh nắm được công thức phân tử , công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axetilen . 

- Tính chất vật lý trạng thái ,màu sắc ,tính tan trong nước ,tỉ khối so với không khí .  

 -Tính chất hoá học của axêtilen: phản ứng cháy với oxi, phản ứng cộng với dung dịch brôm. 
-  Ứng dụng ; làm nhiên liệu ,nguyên liệu trong công nghiệp . 

    1.2. Kĩ năng :  
      -Viết các PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn . 

 - Phân biệt khí axetilen với khí metan bằng phản ứng hóa học . 
- Tính phần trăm thể tich1khi1 axetilen trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí  tham gia phản ứng ở 
dktc . 

1.3. Thái độ : - Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua các thí nghiệm, nâng cao lòng tin vào khoa 
học. 

  II. NỘI DUNG  

 1.LÍ THUYẾT  

 TÍNH CHẤT VẬT LÝ: 

Axêtilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí. 
 CẤU TẠO PHÂN TỬ: 

C2H2:            H—C    C—H  

Axêtilen cấu tạo gồm 1 liên kết ba  

C    C và 2 liên kết đơn C—H. 
- Liên kết ba có đặc điểm: kém bền, dễ bị đứt ra trong phản ứng hoá học. 
. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: 
1. Axêtilen có cháy không? 
- Axêtilen cháy tạo ra khí CO2, hơi nước và toả nhiều nhiệt. 

Phương trình hoá học: 
2C2H2 + 5O2 → 4CO2+2H2O+Q 
    2V      5V  → Nổ 

— — — 

— — — 

t0 
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2. Axêtilen có làm mất màu dung dịch brôm không? 

Axêtilen làm mất màu dung dịch brôm. 

Phương trình hoá học: 

 H—C    C—H+Br—Br→        C   C 

                      

 

    

         C     C        +Br—Br → Br—C—C—Br 

 

 

Thu gọn: 

CH    CH+Br―Br→Br―CH  CH―Br 

Br—CH    CH—Br + Br—Br → Br2CH—CHBr2 

 ỨNG DỤNG: 

- Axêtilen dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxi - axêtilen để hàn cắt kim loại. 
- Làm nguyên liệu để sản xuất nhựa P.V.C, cao su, axit axêtic… 
. ĐIỀU CHẾ: 
Cho CaC2 tác dụng với nước. 

Phương trình hoá học: 
CaC2+2H2O→C2H2+Ca(OH)2 

II. BÀI TẬP 

BT1:So sánh về cấu tạo, đặc điểm liên kết, tính chất hoá học, phản ứng đặc trưng của mêtan, 
etilen, axêtilen. 

BT2:  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí sau : CO2 CH4 C2H2. 

   HS  hoạt động cá nhân thực hiện vào vở và trình bày miệng . 

BT3: HS tóm tắt và làm bài tập 4/sgk /112 

         + Xác định hỗn hợp xảy ra những phản ứng hoá học nào. 

+ Đặt ẩn x, y là số mol chất trong hỗn hợp. 

+ Lập hệ phương trình theo đề bài. 

+ Giải hệ phương trình tìm x, y. 
+ Tìm các đại lượng đề bài yêu cầu. 

     HS về nhà hoàn thành vào vở   % CH4 =20% ,% C2H2 =  80% 

BT4: 
  Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät hiñro cacbon (X) , thu ñöôïc 6,72 lít CO2  vaø 5,4g H2O. Bieát 1 lít khí 
(X) naëng 1,26g. Theå tích caùc khí ño ôû ñktc. Coâng thöùc phaân töû cuûa hiñrocacbon (X) laø: 
A. CH4   B. C2H2   
C. C2H6    D. C2H4 
ĐA:    D. 

— — — — 
  

 H 

Br 

H 

Br 

Không màu Da cam Không màu 

—  
 H 

Br 

Không màu Da cam Không màu 

―  
 
―  
 
 

— 
H 

Br ―
 

―
 

Br 

H 

―
 

―
 

Br 
 

H 

—  
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Tuaàn 29 

Tieát 21                                       BENZEN 
 
 
 
1.  MỤC TIÊU : 

1.1 Kiến thức:- 

- Giúp học sinh nắm được công thức phân tử, công thức cấu tạo của benzen, 

- Tính chất hoá học của benzen: phản ứng cháy với oxi, phản ứng thế với brôm lỏng, phản ứng cộng 
với một số chất. 

- Học sinh biết được tính chất vật lý,:traïng thaùi ,maøu saéc ,tính tan trong nöôùc ,khoái löôïng rieâng 
,nhieät ñoä soâi ,ñoäc tính .  

-Ứng dụng ;laøm nhieân lieäu vaø dung moâi trong toång hôïp höõu cô. 
1.2. Kĩ năng  
- Viết các PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn . 

- Tính khối lượng ben zen đã phản ứng để tạo thành sản phẩm trong phản ứng thế thoe hiệu suất . 

1.3. Thái độ : - Giáo dục học ý thức tự học và lòng yêu thích môn học . 

II. NỘI DUNG  

 1.LÍ THUYẾT  
- Gọi 1 học sinh đọc hệ thống kiến thức theo sơ đồ tư duy .. 

                                           Tính chất vật lí  

 

BENZEN công thức cấu tạo  
 

 Phản ứng cháy 

                                                        Tính chất hóa học   phản ứng thế 

  

                                            ứng dụng            phản ứng cộng  

 

                                                                                 Làm nguyên liệu  

 

                                                                                dung môi 

2. BÀI TẬP  

BT 1: 
     Caáu taïo ñaëc bieät cuûa benzen laø:  
A.Phaân töû coù 3 lieân keát ñoâi. 
B.Phaân töû coù voøng 6 caïnh chöùa 3 lieân keát ñoâi vaø 3 lieân keát ñôn. 
C.Phaân töû coù voøng 6 caïnh chöùa 3 lieân keát ñoâi xen keõ 3 lieân keát ñôn. 
D.Phaân töû coù soá nguyeân töû cacbon baèng soá nguyeân töû hiñro. 
BT 2: 
  Daõy chaát naøo sau ñaây ñeàu laøm maát maøu dung dòch brom: 

A. CH4 , C2H4     B. C2H2 , C6H6  



Trường em  http://truongem.com
 

 36

C. CH4 ,C2H2    D. C2H2 , C2H4 . 

BT3: 
  Nguyeân toá hoaù hoïc X taïo hôïp chaát hoùa hoïc vôùi hiñro coù coâng thöùc hoùa hoïc laø XH4. Bieát thaønh 
phaàn khoái löôïng cuûa hiñro trong hôïp chaát laø 75%. X laø nguyeân toá naøo sau ñaây: 
A. C    C. P      

B N                              D. Si 
 
ĐA : 
A. Vì: 

%X = 
4+X

X

m

m 100% = 25% 

X = 12 
X laø: C 
 
BT4: 

BT3/SGK  
HD:       C6H6    +   Br2   ------     C6H5Br    +   HBr 
 
Số mol của C6H5Br  là 0,1 mol  nên theo pt  số mol của C6H6 là  0,1 mol  
Khối lượng của ben zen theo đề là 7,8 gam  
  Vậy lượng ben zen cần dùng là 7,8* 80/100 = 9,75 gam . 
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Tuần 30. 

Tiết   22.                            RƯỢU ETYLIC 
 
 
1.  MỤC TIÊU : 

1.1. Kiến thức:  

- Giúp học sinh biết được thành phần định tính, định lượng và cấu tạo của rượu etylic, biết nhóm 
―OH là đặc trưng cho rượu. 

- Biết tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế và một số ứng dụng quan trọng của rượu etylic 
trong đời sống, trong công nghiệp. 

- Biết khái niệm về độ rượu, cách tính độ rượu và pha chế rượu. 

1.2. Kỹ năng: 

- Rèn cho học sinh kỹ năng viết phương trình hoá học, kỹ năng quan sát và giải thích hiện tượng 
hoá học. 

- Biết cách giải toán về độ rượu. 

1.3. Thái độ: 

- Tạo cho học sinh có hứng thú học tập bộ môn và từ các ứng dụng, học sinh biết cách sử dụng rượu 
cho hợp lý. 

II. NỘI DUNG  

1.LÍ THUYẾT  

I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ: 

- Rượu etylic (etanol) là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,30C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hoà tan 
được nhiều chất như iốt, benzen… 

- Độ rượu là thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 100ml hỗn hợp rượu và nước. 

- Công thức: Đ0
  =            .100 

 

 
2. Cấu tạo phân tử:  

C2H6O 

Thu gọn:   CH3—CH3—OH. 

- Trong phân tử rượu etylic có  một nguyên tử H liên kết nguyên tử O tạo ra nhóm ―OH làm cho rượu có 
tính chất đặc trưng. 

3. Tính chất hoá học 
a. phản ứng cháy  : 

Rượu etylic tác dụng mạnh với oxi tạo ra CO2 và H2O. 

Phương trình hoá học: 

C2H6O(l) + 3O2(k)→2CO2(k)+3H2O(h)+Q. 

b. . tác dụng với natri 

Rượu etylic phản ứng với natri giải phóng khí hiđro. 

Vrươu  
 Vhh 
r 

 
 

 

 

 
 

 

 

t0 
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Phương trình hoá học: 

2C2H5OH(l)+2Na(r)→2C2H5ONa(dd)+H2(k) 

                                         Natri etylat 

 
c. Phản ứng với axit axêtic: 

4. Ứng dụng: 
- Làm dung môi, nhiên liệu. 

- Tổng hợp axit axêtic, cao su, ete (dung môi, chất gây mê). 

- Pha rượu, bia để uống. 

5. Điều chế: 
Phương trình hoá học: 

C6H12O6(l)                 2CO2(k)+    2C2H5OH(l) 

C2H4(k) + H2O(l)                  C2H5OH(l). 

   

II. BÀI TẬP  

BT1 : Làm Bài tập 1/139 sách giáo khoa. 

1. d. 

BT2:  Làm Bài tập 4/139 sách giáo khoa. 

a. Trong 100ml rượu có 45 ml, 18ml, 12ml rượu nguyên chất. 

b. Vrượu =              =               = 225 (ml) 
 
c. Vhh =          .100 =           .100 = 900 (ml) 

 
BT3: 
   Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau ñaây: 
A.Natri ñaåy ñöôïc taát caû caùc nguyeân töû hiñro ra khoûi phaân töû röôïu etylic. 
B.Röôïu laø chaát loûng, khoâng maøu, khoâng muøi, tan voâ haïn trong nöôùc. 
C.Röôïu etylic coù khaû naêng phaûn öùng vôùi natri hiñroxit. 
D.Röôïu laø chaát loûng, khoâng maøu, soâi ôû 78,3 0C, nheï hôn nöôùc, tan voâ haïn trong nöôùc … 
BT 4: 
Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2,3g moät hôïp chaát höõu cô X, ngöôøi ta thu döôïc 2,24 lít CO2 ôû ñktc vaø 2,7g 
nöôùc. Bieát X coù tæ khoái hôi so vôùi hiñro laø 23, taùc duïng vôùi Na. X coù coâng thöùc naøo sau ñaây: 
A. CH3 –O – CH3   C. C3H7OH  

B. C2H5OH            D. Keát quaû khaùc 
ĐA ; 
DX/H 2

 = 23 � MX = 46       B. 
B 
 

  30-320C 
 men        

    1400C 
  H2SO4 h 

h0 
  Vr  

100 
  Vhh. Đ0  

25 
 500.45      

25 
  225  

 



Trường em  http://truongem.com 
 

 39

Tuần  31. 

Tiết  23 .                          AXIT AXETIC 

          I. MỤC TIÊU: 
1.1. Kiến thức:  
- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axitaxetic. 
 -Tính chất hoá học : là một axit yếu có tính chất chung của một axit ,tác dụng với ancol etylic tạo 
thành este . 

-Tính chất vật lý  : trạng thái , màu sắc mùi vị ,tihn1 tan ,khối lượng riêng ,nhiệt độ sôi . 

 -Ứng dụng của axit axêtic: làm nguyên liệu trong công nghiệp ,sản xuất giấm ăn . 

- Biết phương pháp điều chế, sản xuất axit axêtic bằng cách lên men ancol etylic. 

1.2. Kỹ năng:  
- Dự đoán ,kiểm tra và kết luận  về tính chất hóa học cùa axit axetic . 
- Phân biệt axit axetic với ancol etylic và chất lỏng khác . 

- Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dung dịch axit axetic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng . 

1.3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh lòng yêu thích bộ môn. 

         II. NOÄI DUNG  
   1.LÍ THUYEÁT 
. Tính chất vật lý: 
- Axit axêtic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. 

. Cấu tạo phân tử: 

C2H4O2 
 
 
             H—C—C 
 
 
 Thu gọn: CH3—COOH. 
. Tính chất hoá học: 
Trong phân tử axit axêtic có nhóm ―COOH (cacboxyl) làm cho phân tử có tính axit. 

a. Axit axêtic có tính chất của axit không? 

- Axit axêtic là một axit hữu cơ, có tính chất của một axit yếu: làm quỳ tím hoá đỏ nhạt, tác dụng 
với bazơ, oxit bazơ, kim loại mạnh, Phương trình hoá học: 

CH3COOH(dd)+NaOH(dd)→CH3COONa(dd)+H2O(l). 

2CH3COOH(dd)+Zn(r)→(CH3COO)2Zn(dd)+H2(k). 

2CH3COOH(dd)+CuO(r)→(CH3COO)2Cu(dd)+H2O(l) 

 
 

H 

H 
 O 

O  H 
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2CH3COOH(dd)+Na2CO3(dd)→2CH3COONa(dd)+CO2(k)+H2O(l) 

b. Axit axêtic có tác dụng với rượu etylic không? 

Axit axêtic tác dụng với rượu etylic tạo ra este. 

Phương trình hoá học: 

CH3COOH + CH3CH2OH                              CH3COOCH3CH2 +  H2O 

Thu gọn: 

CH3COOH(l) + C2H5OH(l)                               CH3COOC2H5(l+ H2O(l) 

Đây là phản ứng este hoá 

. Ứng dụng: 

- Sản xuất chất dẻo, tơ nhân tạo, dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc diệt côn trùng… 

- Pha giấm ăn. 

. Điều chế: 

- Từ butan (C4H10): 

2C4H10 + 5O2          4CH3COOH + 2H2O. 

- Từ rượu etylic:                   C2H5OH + O2               CH3COOH + H2O. 

 2. BÀI TẬP  

BT1:Cho 45g axit axetic taùc duïng vôùi 69g röôïu etylic cho 41,25g etyl axetat. Hieäu xuaát phaûn 
öùng este hoùa laø: 
A. 60,5%   B. 62%   
C. 62,5%   D. 75%. 
ĐA :  C 

BT2 :Hoaøn thaønh sô ñoà chuyeån hoùa sau: 
C2H4 →  X  →  CH3COOH →

+ X  Y →   X 
X : C2H5OH           Y : CH3COOC2H5 
HS vieát PTHH. 
BT3: 
Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2,3g moät hôïp chaát höõu cô X, ngöôøi ta thu döôïc 2,24 lít CO2 ôû ñktc vaø 2,7g 
nöôùc. Bieát X coù tæ khoái hôi so vôùi hiñro laø 23, taùc duïng vôùi Na. X coù coâng thöùc naøo sau ñaây: 
A. CH3 –O – CH3   C. C3H7OH  
B. C2H5OH            D. Keát quaû khaùc. 
ĐA :DX/H 2

 = 23 � MX = 46 
B 
BT4:Chæ duøng nöôùc vaø moät hoaù chaát. Haõy phaân bieät caùc chaát sau: 
a.Röôïu etylic, axit axetic vaø etyl axetat. 
b.Röôïu etylic, axit axetic vaø benzen. 
 

t0,H2SO4 h 

H2SO4 h, t0 

 t0     
 XT 

 
   
men 
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ĐA 
a. Quyø tím : axit axetic hoaù ñoû. 
Nöôùc: Etyl axetat khoâng tan trong nöôùc vaø bò taùch lôùp. 
Coøn laïi laø röôïu etylic. 
Töông töï cho caâu b. 
 
Tuần 32  

Tiết 24                MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN ,RƯỢU ETYLIC  
                                             VÀ AXITAXETIC 
 
I.  MỤC TIÊU : 

1.1. Kiến thức:  

- Mối liên hệ giữa các chất :etilen, rượu etylic, axit axêtic và etyl axetat.  

1.2. Kỹ năng:  

Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa etilen , ancol etylic ,axitaxetic,este etylaxetat . 

Viết các PTHH minh họa cho các mối liên hệ . 

Tính hiệu suất phản ứng este hóa ,tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng . 

1.3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận 

II. NỘI DUNG  

1.LÍ THUYẾT  

 SƠ ĐỒ LIÊN HỆ GIỮA ETILEN-RƯỢU ETYLIC-AXIT AXETIC: 

Etilen                   Rượu etylic                     Axit axêtic                     Etyl axêtat. 

 

Phương trình hoá học: 

C2H4 (k)+H2O(l)                       C2H5OH (l) 

C2H5OH (l)+O2(k)                           CH3COOH(l)+H2O(l) 

CH3COOH(l)+C2H5OH(l)                               CH3COOC2H5(l)+H2O(l) 

    2. BÀI TẬP 

BT1: 1/144 sách giáo khoa: 

a. A (C2H4); B (CH3COOH). 

C2H4(k)+H2O(l)                      C2 H5OH(l)   

C2H5OH(l) + O2(k)                       CH3COOH (l)+H2O(l) 

b.  

  +Nươc  
H2SO4(h),,t0 

   +Oxi  
Men 
gihm

                        
+Rươu etylic   
 

H2SO4(h), t0 

       
Men giâm 

  H2SO4(h), t
0  

H2SO4(    h), t0  

       
men giâm  
  



Trường em  http://truongem.com 
 

 42

D (C2H4Br2), E (—CH2—CH2—)n. 

BT2: 2/144 sách giáo khoa 

Cách 1: Dùng quỳ tím. 

- CH3COOH: Quỳ tím hoá đỏ. 

- C2H5OH: Quỳ không đổi màu. 

 

Cách 2: Dùng CaCO3 (hoặc Mg). 

- CH3COOH: Có sủi bọt khí. 

- C2H5OH: Không hiện tượng 

 BT3: Chæ duøng nöôùc vaø moät hoaù chaát. Haõy phaân bieät caùc chaát sau: 
Röôïu etylic, axit axetic vaø etyl axetat.  

Giải : Duøng nöôùc vaø quyø tím:  
-  Laáy moãi loï moät ít laøm maåu thöû. 

 - Laàn löôïc nhoû vaøi gioït caùc dd treân leân maåu giaáy quyøtím, chaát naøo laøm quyø tím hoùa ñoû laø 
axit axetic. 
 - Cho nöôùc vaøo 2 dd coøn laïi, dd naøo khoân tan trong nöôùc vaø taùch lôùp laø etyl axetat. 
 Coøn laïi laø röôïu. 
BT4:  Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2,3 g chaát höõu cô.A thu ñöôïc saûn phaåm goàm 2,24 lít CO2 (ñktc) vaø 2,7 
g H2O. (Bieát tæ khoái hôi cuûa A so vôùi Hiñro laø 23) 

a. A coù nhöõng nguyeân toá naøo? 
b. Xaùc ñònh CTPT vaø CTCT cuûa A? (A taùc duïng vôùi Na)   

giải  
a- Soá mol CO2: n = 2,24/22,4 =  0.1mol  
  mC  = nCO 2

.12 = 0,1.12 = 1,2g           

mH = 
18

2OHm
.2=  

18

7,2 2 = 0,3g 

  mO = 2,3–(1,2 + 0,3) = 0,8g               
� A coù 3 nguyeân toá: C, H, O. (CxHyOz)   

b. Laäp tæ leä: x:y: z = 
12

2,1 :
1

3,0 : 
16

8,0  

 = 0,1: 0,3: 0,05 = 2: 6: 1         
- Coâng thöùc: (C2H6O)n                      
maø MA = 2*23 = 46 ñvC                  
   � 46n = 46 � n = 1 
- Vaäy coâng thöùc phaân töû cuûa A laø: C2H6O 
- A coù CTCT laø: C2H5OH              
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Tuaàn 33  

 Tieát 25                                                 CHAÁT BEÙO  
 
 
1.  MỤC TIÊU : 

1.1 . Kiến thức:  

- Khái niệm chất béo ,trạng thái tự nhiên ,công thức tổng quát của chất béo đơn giản là 
(RCOO)3C3H5 ,đặc điểm cấu tạo . 

- Tính chất vật lí : trạng thái tính tan . 

- Tính chất hóa học :phản ứng thủy phân trong môi trương axit và môi trường kiềm  

- Ứng dụng : là thức ăn quan trọng của người và động vật là nguyên liệu của công nghiệp . 

            1.2. Kỹ năng:  

- Viết được PTHH phản ứng thủy phân  của chất béo trong môi trường axit,môi trường kiềm 
.         - Phân biệt chất béo (dầu ăn ,mỡ ă n )với hidrocacbon (dầu ăn công nghiệp ) 

- Tính khối lượng xà phòng thu được theo hiệu suất . 

1.3. Thái độ: 

- Học sinh biết được tầm quan trọng của chất béo trong đời sống và công nghiệp. Giáo dục 
học sinh lòng yêu thích bộ môn. 

II. NOÄI DUNG  
1. LÍ THUYẾT  

.Chất béo có ở đâu? 

Chất béo tập trung ở mô mỡ động vật và ở quả, hạt của thực vật. 

Ví dụ:  

+ Mỡ lợn, mỡ bò… 

+ Hạt đậu phọng, hạt mè, dừa… 

 
.Chất béo có những tính chất vật lý quan trọng nào? 

- Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước, tan trong benzen, xăng, dầu hoả… 

. Chất béo có thành phần và cấu tạo như thế nào? 

- Cấu tạo của chất béo:  (RCOO)3C3H5. 
Ví dụ:  

(C17H35COO)3C3H5. 
Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixêrol (C3H5(OH)3) với các axit béo (R―COOH). 

                                       
  Chất béo có tính chất hoá học quan trọng nào? 

a. Phản ứng thuỷ phân: 

(RCOO)3C3H5 + H2O                            C3H5(OH)3+  3RCOOH axit, t0  
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                                                   Glixêrol        Axit béo 

                    b. Phản ứng xà phòng hoá: 
(RCOO)3C3H5+3NaOH →C3H5(OH)3 + 3RCOONa 

 
Chất béo có ứng dụng gì? 

- Làm thức ăn để cung cấp năng lượng cho cơ thể. 

- Điều chế glixêrol. 
- Sản xuất xà phòng. 
 

        2. BÀI TẬP  
BT1:Viết phản ứng thuỷ phân của etyl axêtat trong axit, trong kiềm. 

 

    CH3COOC2H5+H2O             CH3COOH+C2H5OH 
CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH 

  BT2: Làm Bài tập 4/47 SGK. 

 Chất béo + natri hidroxit � glixerol + hỗn hợp muối natri . 

Theo định luật bảo toàn ; m muối =   8,58 +1,2 -0,368 =9,412 gam . 

Khối lượng xà phòng bánh thu được  
     9,42 .100/60 =  15,69 gam . 

Coi m kg laø khoái löôïng laø khoái löôïng chaát tan .thì khoái löôïng xaø phoøng baùnh laø KL    dung 

dòch.    ADCT    C%=mct/mdd.100%            mdd=mct.100% /C%  =  15,65 kg     

BT3: BT4/SGK/149  
Dùng  quỳ tím nhận ra axit axetic . 
Cho hai chất lỏng còn lại vào nước ,chất tan hoàn toàn trong nước là rượu etylic ,chất khi cho 
vào nước thấy chất không tan nổi lên trên đó là hổn hợp rượu và chất béo . 

BT4: BT6/SGK/149  
Trong 10 lit rượu 8 d0o6 có 0,8 lit rượu etylic nguyên chất  
Vậy khối lượng rượu etylic  là 800.0,8  = 640 gam 
Số mol của rượu là = 13,9 mol  
PT   C2H5OH  +  O2   �   CH3COOH   +  H2O  

 1 1 
 13,9 13,9 
Khối lượng lí thuyết của axitaxetic là  13,9 .60  = 834 gam 
Khối lượng thực tế của axit axetic là 834 .92 / 100 =   768 gam . 
Khối lượng giấm ăn thu được là 768.100/4  =  19200 gam  

t0 

axit, 
t0  

t
0 


